BẢN ĐẶC TẢ MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 TOÁN 9 – Năm học: 2023 – 2024 

	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá 
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biêt
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Chủ đề: Căn thức
	Căn bậc hai của số thực
	Nhận biết 

Thực hiện được một số phép tính đơn giản về căn bậc hai: căn bậc hai của một bình phương, căn bậc hai của một tích, căn bậc hai của một thương, trục căn thức ở mẫu.
	3TL

(TL1a,b,c)
	
	
	

	
	
	Căn thức bậc hai của biểu thức đại số
	Vận dụng

· Thực hiện được một số phép biến đổi đơn giản về căn thức bậc hai của biểu thức đại số để tìm x (Giải PT vô tỉ)
	
	2TL

(TL2a,b)
	
	

	2
	Chủ đề: Hàm số bậc nhất
	Đồ thị hàm số và  toạ độ giao điểm của 2 đồ thị
	Nhận biết 

- Hiểu và vẽ được ĐTHS 
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	1TL

(TL3a)
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu: 

- Biết cách tìm tọa độ giao điểm của 2 đồ thị bằng phép toán
	
	1TL

(TL3b)
	
	

	2
	Chủ đề: Bài toán thực tế
	Giải bài toán thực tế
	Nhận biết 

- Bài toán thực tế về hàm số: hiểu đề, thay số và tính
	1TL

(TL4a)
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu: 

- Bài toán thực tế về hàm số: hiểu đề, thay số và giải PT.

- Bài toán tiêu dùng: Hiểu và biết cách tính của các hình thức khuyến mãi, giải toán bằng cách lập phương trình.
	
	3TL

(TL4b)

(TL5a,b)
	
	

	
	
	
	Vận dụng

Áp dụng định nghĩa Tỉ số lượng giác để giải bài toán thực tế
	
	
	1TL

(TL6)
	

	3
	Chủ đề: Đường tròn
	Các bài toán liên quan đến tiếp tuyến của đường tròn
	Thông hiểu: 

Vẽ hình minh họa. Vận dụng tính chất  tính chất 2 tiếp tuyến cắt nhau để chứng minh vuông góc. Từ đó chứng minh song song.
	
	1TL

(TL7a,)
	
	

	
	
	Chứng minh đẳng thức
	Vận dụng 

- Chứng minh đẳng thức
- Chứng minh hai góc bằng nhau, từ đó suy ra đẳng thức
	
	
	2TL

(TL7b,c)
	



MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HK I – NĂM HỌC: 2023 – 2024
 MÔN TOÁN 9

	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng % điểm



	
	
	
	Nhận biêt
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	1
	Chủ đề: Căn thức
	Căn bậc hai của số thực

Thực hiện phép tính
	3TL

(TL1a,b,c)
	
	
	
	2,0  điểm (20%)

	
	
	Căn thức bậc hai của biểu thức đại số

Giải phương trình chứa căn
	
	2TL

(TL2a,b)
	
	
	1, 5 điểm (15%)

	2
	Chủ đề: Hàm số bậc nhất
	Đồ thị hàm số và  toạ độ giao điểm của 2 đồ thị
	1TL

(TL3a)
	
	
	
	1,0  điểm (10%)

	
	
	
	
	1TL

(TL3b)
	
	
	0, 5 điểm (5%)

	3
	Chủ đề: Bài toán thực tế
	Giải bài toán thực tế

Bài toán về hàm số 

Tính tiền sản phẩm

Tính chiều cao cây
	1TL

(TL4a)


	3TL

(TL4b)

(TL5a,b)
	
	
	2,0  điểm (20%)

	
	
	
	
	
	1TL

(TL6)
	
	1,0  điểm (10%)

	4
	Chủ đề: Đường tròn
	Các bài toán liên quan đến tiếp tuyến 

-Vẽ hình minh họa. Vận dụng tính chất  tính chất 2 tiếp tuyến cắt nhau để chứng minh vuông góc. Từ đó chứng minh song song giác

- Chứng minh đẳng thức

- Chứng minh hai góc bằng nhau, từ đó suy ra đẳng thức.
	
	1TL

(TL7a)
	
	
	1  điểm (10%)

	
	
	
	
	
	2TL

(TL7b,c)
	
	1 điểm (10%)

	Tổng
	5TL
	7TL
	3TL
	
	15TL

	Số điểm
	3,5
	4,25
	2,25
	
	10

	Tỉ lệ %
	35%
	42,5%
	22,5%
	
	100%
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Bài 1: (2,0 điểm) Tính


a) 
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Bài 2: (1,5 điểm) Giải phương trình:  
a) 
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Bài 3: (1,5 điểm) Cho hàm số 
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 có đồ thị 
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a) Vẽ đồ thị hai hàm số trên cùng một mặt phẳng toạ độ.

b) Tìm toạ độ giao điểm của hai đồ thị hàm số trên bằng phép toán.
Bài 4: (1,0 điểm) Khoảng cách d (tính bằng km) từ một người ở vị trí có độ cao h (tính bằng m) nhìn thấy được đường chân trời được cho bởi công thức: 
[image: image11.wmf]d3,5h
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a)Hãy tính khoảng cách d từ người đó đến đường chân trời, biết người đó đang đứng trên ngọn hải đăng có chiều cao của tầm mắt h = 64m. 

b)Nếu muốn nhìn thấy đường chân trời từ khoảng cách 25km thì vị trí quan sát của ngọn hải đăng phải được xây cao bao nhiêu so với mực nước biển? (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân nhất).
Bài 5: (1,0 điểm) Trong tháng thanh niên, trường phát động và giao chỉ tiêu mỗi Chi đội thu gom 30kg giấy vụn để làm kế hoạch nhỏ. Để nâng cao tinh thần thi đua, ban chỉ huy chi đội 9A chia các đội viên thành hai tổ thi đua gom giấy vụn. Cả hai tổ đều thi đua tích cực. Tổ 1 gom vượt chỉ tiêu 20%, tổ 2 gom vượt chỉ tiêu 30% nên tổng số giấy chi đội 9A gom được là 37,2 kg. Hỏi mỗi tổ được giao chỉ tiêu gom bao nhiêu kg giấy vụn?
Bài 6: (1,0 điểm)  Một người cách tòa tháp 70m và nhìn lên đỉnh tháp dưới một góc 300 so với đường nằm ngang, biết khoảng cách từ mắt tới mặt đường là 1,5m. Tính chiều cao của tháp (tính CD ) (làm tròn đến mét)

Bài 7: (2,0 điểm) Cho điểm A nằm ngoài đường tròn (O; R). Vẽ hai tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (O) (B, C là các tiếp điểm). Vẽ đường kính CD của đường tròn (O) .

a) Chứng minh rằng: OA [image: image12.wmf]^

 BC và OA // BD. 
b) Gọi E là giao điểm của AD và đường tròn (O) (E khác D), H là giao điểm của OA và BC. Chứng minh rằng: AE. AD = AH. AO 

c) Gọi I là giao điểm của tia OA và (O). Chứng minh rằng: 
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=

 và IH= IA.cosAOC   

Hết.

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

Bài 1: (2,0 điểm) Tính

a)  
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Bài 2: (1,5 điểm) Giải phương trình:  

a) 
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(0,25 x 3)

Vậy 
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                Vậy x = 23 là nghiệm của PT

Bài 3: (1,5 điểm) Cho hàm số 
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a) Vẽ đồ thị hai hàm số trên cùng một mặt phẳng toạ độ.
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Bảng giá trị:                                          (0,25)
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Bảng giá trị:                                          (0,25)
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Đồ thị:  (0,25 x 2)
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b) Tìm toạ độ giao điểm của hai đồ thị hàm số trên bằng phép toán.

Phương trình hoành độ giao điểm: 
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Thay 
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Vậy tọa độ giao điểm của 
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Bài 4: 

a) Tính d
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Kết luận          0.25

b) Tính h
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Bài 5: (1,0 điểm) 
Gọi x (kg) là khối lượng giấy vụn tổ 1 gom được theo chỉ tiêu(x > 0)

       (30-x) (kg) là khối lượng giấy vụn tổ 2 gom được theo chỉ tiêu
0,25

         khối lượng giấy vụn tổ 1 gom được khi vượt chỉ tiêu 20% là 120%x


        khối lượng giấy vụn tổ 2 gom được khi vượt chỉ tiêu 30% là 130%(30-x)

Lập pt (2): 120%x + 130%(30-x) = 37,2
0,25

=>x=18
0,25

KL 
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Bài 6: (1,0 điểm) 

Độ dài AC: Tan 300
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AC = AB.tan300                      
0.5
AC = 
[image: image57.wmf]703
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Chiều cao của tháp: CD = AC + AD = 
[image: image58.wmf]703

1,542

3

m

+»

          0.25

Bài 7: (2,0 điểm) 

a/ Chứng minh rằng: OA [image: image59.wmf]^

 BC   và   OA // BD.   (1đ )
Ta có  [image: image61.png]0B=0C(=R)
B = AC(2 tiép tuyén AB,AC cit nhau tai A)
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 OA là đường trung trực đoạn BC                                         
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Ta có: ( BCD nội tiếp đường tròn đường kính CD 
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 BC nên OA // BD.                         0.25

b/ Chứng minh rằng: AE. AD = AH. AO.                0.5đ
CM: AE. AD =AC
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        AH. AO = AC
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=> AE. AD = AH. AO.
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c/ Chứng minh rằng: 
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 và   IH= IA.cosAOC   (0.5)
CM: 
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image74.wmf]Þ
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image77.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image78.wmf]·
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CM: CI là phân giác của góc HCA 
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CM: sinCAO =
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 IH= IA. sinCAO = IA.cosAOC
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